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DANH SÁCH SƠ TUYỂN
Chiều ngày 23/4/2013
	STT
	Ngày nhận hồ sơ
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ đào tạo
	Điểm TN
	Đối tượng ưu tiên
	Trình độ NN
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	11
	08/4/2013
	Vũ Thị Hồi
	Nữ
	21/7/1990
	Nam Định
	Cử nhân
	7,41
	Có
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	12
	12/4/2013
	Dương Thị Thanh Huyền
	Nữ
	22/8/1990
	Ninh Bình
	Cử Nhân
	2,95 (TC)
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	13
	10/4/2013
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Nữ
	25/9/1990
	Quảng Ninh
	Cử Nhân
	7,63
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	14
	11/4/2013
	Trần Thị Huyền Lê
	Nữ
	09/5/1990
	Hà Nam
	Cử nhân
	7,25
	Không
	Tiếng Anh B
	Tiếng Anh
	

	15
	12/4/2013
	Nguyễn Thu Phương
	Nữ
	13/12/1979
	Hà Nội
	Thạc sỹ
	7,19
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	Miễn sơ tuyển

	16
	09/4/2013
	Đoàn Thị Thanh
	Nữ
	09/6/1987
	Nam Định
	Cử nhân
	7,26
	Có
	Tiếng Anh B
	Tiếng Anh
	

	17
	10/4/2013
	Hoàng Minh Thùy
	Nữ
	10/9/1988
	Nghệ An
	Cử nhân
	2,65 (TC)
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	18
	12/4/2013
	Ngô Thị Bảo Thư
	Nữ
	26/4/1975
	Hà Nội
	Thạc Sỹ
	TBK
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	Miễn sơ tuyển

	19
	09/4/2013
	Phạm Thu Trang
	Nữ
	25/6/1990
	Hà Nội
	Cử nhân
	6,81
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	20
	10/4/2013
	Hoàng Thị Thu Trang
	Nữ
	29/8/1990
	Hà Nội
	Cử nhân
	7,35
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	


